
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 25265206222 1 TC/D25B Phan Thị Kim Anh 07/08/1984 D25YDH-B 4.00  4.00   XS Đà Nẵng

2 25275206224 2 TC/D25B Lê Văn Công 26/02/1993 D25YDH-B 4.00  4.00   XS Bình Định

3 25265206226 3 TC/D25B Huỳnh Thị Thùy Dung 18/07/1994 D25YDH-B 3.65  3.65   XS Quảng Nam

4 25265206227 4 TC/D25B Châu Thị Ánh Dƣơng 02/11/1996 D25YDH-B 2.65  2.65   K Đà Nẵng

5 25265206229 5 TC/D25B Trần Thị Bích Hạnh 18/11/1996 D25YDH-B 4.00  4.00   XS Đà Nẵng

6 25265206230 6 TC/D25B Nguyễn Thị Ánh Hiền 26/09/1996 D25YDH-B 3.33  3.33   G Đà Nẵng

7 25265206231 7 TC/D25B Trần Thị Thu Hồng 29/04/1996 D25YDH-B 4.00  4.00   XS Quảng Nam

8 25275206232 8 TC/D25B Đoàn Lê Đại Long 10/08/1994 D25YDH-B 3.33  3.33   G Quảng Nam

9 25265206234 9 TC/D25B Nguyễn Thị Lý 26/08/1966 D25YDH-B 2.65  2.65   K Quảng Nam

10 25275206235 10 TC/D25B Lê Công Minh 28/09/1996 D25YDH-B 2.65  2.65   K Bình Định

11 25275206238 11 TC/D25B Lê Văn Quà 20/11/1996 D25YDH-B 3.33  3.33   G Gia Lai

12 25265206240 12 TC/D25B Đỗ Nguyễn Ngọc Quỳnh 31/01/1995 D25YDH-B 4.00  4.00   XS Quảng Nam

13 25265206239 13 TC/D25B Ngô Nguyễn Ngọc Quỳnh 31/07/1996 D25YDH-B 4.00  4.00   XS Đà Nẵng

14 25275206241 14 TC/D25B Lê Tấn Sơn 02/09/1993 D25YDH-B 4.00  4.00   XS Quảng Nam

15 25265206242 15 TC/D25B Nguyễn Thị Tài 22/07/1995 D25YDH-B 4.00  4.00   XS Quảng Nam

16 25265206247 16 TC/D25B Phạm Thị Thanh 19/01/1980 D25YDH-B 3.33  3.33   G Quảng Nam

17 25265206243 17 TC/D25B Nguyễn Thị Tiên 13/05/1994 D25YDH-B 3.65  3.65   XS Quảng Ngãi

18 25275206246 18 TC/D25B Nguyễn Phước Xinh 20/03/1990 D25YDH-B 3.65  3.65   XS Quảng Nam
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